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1 2026258537 Trần Viết Huyền Anh 20/02/1994 Quảng Nam Nữ B20KKT 0088316 0896/16CQ KHÁ 24/06/2016 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

2 2026258538 Nguyễn Thị Thanh Ánh 10/12/1989 Quảng Nam Nữ B20KKT #N/A

3 2026258540 Trương Thị Kim Chi 15/02/1994 Quảng Trị Nữ B20KKT 0093218 788/444 GiỎI 08/06/2016 SPDN Đại học Sư phạm- ĐHĐN

4 2026258539 Cao Thị Kim Chi 11/11/1988 Gia Lai Nữ B20KKT #N/A

5 2027258651 Đỗ Văn Chín 14/07/1972 Đà Nẵng Nam B20KKT A 148361 1823/ĐH TB-KHÁ 12/03/1996 NLH
Đại học Nông lâm- Đại 

học Huế

6 2026258541 Nguyễn Thị Chính 10/12/1990 Quảng Nam Nữ B20KKT 053118

364/368.5.2

012/088804

05

KHÁ 04/06/2012 CNHCM
Đại học Công nghiệp - Tp 

HCM

7 2027258543 Trần Hữu Võ Đông 24/11/1992 Quảng Nam Nam B20KKT #N/A

8 2027258544 Phan Hữu Đức 13/06/1984 Đà Nẵng Nam B20KKT #N/A

9 2026258542 Phạm Thị Hồng Duyên 01/08/1994 Đà Nẵng Nữ B20KKT 1338777
QTH_PSU

90
GiỎI 31/05/2016 DT Đại học Duy Tân

10 2026258545 Lê Diệu Hiền 10/10/1982 Đà Nẵng Nữ B20KKT B 599178 26CQ/778 TB- KHÁ 20/07/2004 KTDN Đại học Kinh tế- ĐHĐN

11 2026258546 Phạm Thị Thúy Hoa 09/06/1993 Đà Nẵng Nữ B20KKT 0051240 0148/15CQ KHÁ 18/06/2015 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

12 2026258547 Ngô Thị Khánh Hòa 30/08/1990 Gia Lai Nữ B20KKT 193049 NH766 KHÁ 12/09/2012 DT Đại học Duy Tân

13 2026258550 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 22/01/1994 Quảng Nam Nữ B20KKT 0088331 0911/16CQ KHÁ 24/06/2016 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

14 2026258551 Trần Thị Quỳnh Nhi 17/12/1993 Đà Nẵng Nữ B20KKT #N/A

15 2026258552 Võ Thị Bảo Nhi 12/05/1991 Quảng Nam Nữ B20KKT #N/A

16 2027258553 Nguyễn Hoài Phƣơng 03/04/1989 Đà Nẵng Nam B20KKT #N/A
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17 2026258554 Nguyễn Thị Như Phƣợng 24/01/1992 Đà Nẵng Nữ B20KKT #N/A

18 2026258556 Nguyễn Ngọc Hương Sen 15/05/1990 Quảng Nam Nữ B20KKT 036569 4035/CQ KHÁ 12/06/2012 NNDN
Đại học Ngoại ngữ- 

ĐHĐN

19 2026258657 Nguyễn Thị Thu Sƣơng 01/05/1987 Quảng Nam Nữ B20KKT 012993
CQ101/025

0
KHÁ 06/07/2010 KTDN Đại học Kinh tế- ĐHĐN

20 2026258557 Huỳnh Minh Tâm 21/01/1988 Đà Nẵng Nữ B20KKT
064010033

CQ

KB00546/4

8KH2/2010
KHÁ 21/10/2010 KTL

Đại học Kinh tế- Luật- 

ĐHQG Tp HCM

21 2026258559 Trà Thị Hương Thơm 21/11/1985 Quảng Bình Nữ B20KKT #N/A

22 2027258560 Lê Văn Thu 11/02/1981 Đà Nẵng Nam B20KKT #N/A

23 2027258563 Nguyễn Viết Trung 21/09/1984 Quảng Nam Nam B20KKT #N/A

24 2027258564 Trần Thanh Tuân 17/11/1987 Quảng Nam Nam B20KKT #N/A

25 2027258565 Trần Lê Minh Tuấn 26/09/1991 Quảng Nam Nam B20KKT #N/A
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